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KẾ HOẠCH

Hoạt động Tổ Công nghệ
Năm học 2020 – 2021

· Căn cứ hướng dẫn Số: 914/GDĐT-TrH của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 6 về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020 - 2021;

· Căn cứ vào Kế hoạch năm học 2020 - 2021 của Trường THCS Đoàn Kết, Tổ Công nghệ xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2020 - 2021 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

- Tổ có 4 giáo viên đạt chuẩn, trong đó có 4/4 GV có trình độ đại học. Tổ được chia làm 3 phân môn: 1 GV nữ công, 2 GV nông nghiệp, 1 GV công nghiệp.  Các tổ viên luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công tác chuyên môn.
- Đội ngũ giáo viên trong tổ hầu hết có năng lực giỏi, có kinh nghiệm giảng dạy, nhiều năm liền đạt giáo viên giỏi. 
- Cơ sở vật chất phục vụ dạy học ngày càng tăng về số lượng và chất lượng, cảnh quan, môi trường, điều kiện dạy học ngày càng được cải thiện. Các phòng chức năng được trang bị đầy đủ đồ dùng cho học sinh và giáo viên, tạo điều kiện tốt cho việc dạy và học.
- Năm học 2020 - 2021 là năm học giáo viên đã quen với phương pháp dạy học tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.
- Giáo viên của Tổ nhiệt tình trong giảng dạy, có ý thức trách nhiệm trong công tác, có tinh thần học hỏi, cầu tiến, trao đổi kiến thức chuyên môn

- Nhà trường đã có những đầu tư về trang thiết bị đặc biệt là những trang thiết bị hiện đại cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu dạy học ...

2. Khó khăn

- Trình độ vận dụng thông tin vào trong công tác dạy học còn hạn chế, không đáp ứng đầy đủ vào nhiệm vụ dạy học.
- Học sinh có trình độ không đồng đều, nhiều em thiếu sự quan tâm, giáo dục của gia đình. 
3. Tình hình đội ngũ năm học 2020 - 2021
- Tổ có 4 giáo viên. (trong đó: 2 nam, 2 nữ)

	- Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn.
STT
	Họ và tên
	Trình độ
	Đạt chuẩn
	Chuyên Môn

	1
	Lưu Lệ Phượng
	Đại học
	X
	công nghiệp

	2
	Nguyễn Thị Thùy Trinh
	Đại học
	X
	nữ công

	3
	Phan Công Đức
	Đại học
	X
	nông nghiệp

	4
	Huỳnh Công Lộc
	Đại học
	X
	nông nghiệp


II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC

1. Xây dựng Kế hoạch dạy học cụ thể, chi tiết và thực hiện đúng chương trình và kế hoạch giáo dục đã được phê duyệt 

2. Thực hiện đúng và đủ công tác dạy tự chọn môn nghề phổ thông
3. Thực hiện dạy học theo chủ đề tích hợp 
4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác giảng dạy nhằm phát huy tính tự học và sáng tạo của học sinh 
5. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ công tác đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá
6. Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn 

7. Thực hiện chuyên đề 

- Trong Học kỳ I : chuyên đề do Cô Lưu Lệ Phượng trình bày 

- Trong Học kỳ II : chuyên đề  do Cô Nguyễn Thị Thùy Trinh  trình bày

7. Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học vào bài giảng .

8. Cập nhật thông tin giáo viên đầy đủ trên hệ thống thông tin quản lý nhà trường của ngành giáo dục thành phố
III. PHÂN CÔNG CÔNG TÁC

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	PHÂN CÔNG

	1
	Phan Công Đức
	Dạy khối 7, phụ trách phòng TN Sinh học

	2
	Huỳnh Công Lộc
	Dạy khối 7, chủ nhiệm 7/3, phụ trách P. TN Sinh 

	3
	Lưu Lệ Phượng
	Dạy khối 8, 9 ; dạy nghề phổ thông

	4
	Nguyễn Thị Thùy Trinh
	Dạy khối 6, dạy nghề phổ thông, TTCM


IV. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

Nhiệm vụ 1:  Xây dựng tư tưởng, đạo đức tác phong của giáo viên trong tổ

a) Chỉ tiêu:

- 100% giáo viên có tư tưởng, đạo đức tác phong mẫu mực.
- 100% giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
b) Biện pháp thực hiện:

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước …

- Tham gia đầy đủ các buổi bồi dưỡng chính trị và viết thu hoạch theo yêu cầu.
- Gương mẫu trong công tác, đoàn kết với đồng nghiệp, gần gũi với học sinh...
- Duy trì kỷ cương, nề nếp trong nhà trường, xây dựng khối đoàn kết nội bộ.
- Thực hiện kiểm tra nội bộ : 100% GV được kiểm tra
Nhiệm vụ 2: Xây dựng kế hoạch và thực hiện chương trình 

a. Xây dựng kế hoạch dạy học chương trình cụ thể cho từng khối

( đính kèm phụ lục )

b. Thực hiện chương trình

Tổng số tiết dạy trong năm

	HỌC KÌ I
	HỌC KÌ II

	Khối 6
	Khối 7
	Khối 8
	Khối 9
	Khối 6 
	Khối 7
	Khối 8
	Khối 9

	36
	18
	36
	18
	34
	34
	17
	17


- Thực hiện đầy đủ chương trình theo kế hoạch dạy học, theo chủ đề, đặc biệt lưu ý nội dung giảm tải, khắc sâu kiến thức cơ bản, rèn luyện kĩ năng cơ bản cho học sinh.
- Dạy đủ, dạy đúng kế hoạch dạy học, không cắt xén dồn tiết, không dạy tủ, chú ý khắc sâu kiến thức và vận dụng kiến thức đã học vào thực tế. Tận dụng đồ dùng dạy học sẵn có, làm thêm đồ dùng dạy học để tránh tiết dạy chay. 

Nhiệm vụ 3: Đổi mới hoạt động tổ chuyên môn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá phân loại đội ngũ giáo viên.

a) Các chỉ tiêu:

- 100% giáo viên trong tổ biết soạn giáo án áp dụng hiệu quả các phương pháp dạy học, khai thác mạng internet phục vụ dạy học. Có 60% ở mức thành thạo .

- 100% giáo viên có kỹ năng ứng dụng phần mềm quản lý và đánh giá kết quả học sinh 

- Triển khai các chuyên đề trong trong năm học theo kế hoạch xây dựng:

- Học kì I thực hiện 1 chuyên đề:

Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Công nghệ cấp THCS
- Học kì II thực hiện 1 chuyên đề:

Lồng ghép có hiệu quả giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống cho học sinh trong hoạt động dạy học

- Thao giảng :

+ HK I:  ít nhất 1 tiết;

+ HK II: ít nhất 1 tiết.

- Dự giờ rút kinh nghiệm, đánh giá: 2 tiết/gv/năm học

- Kiểm tra kế hoạch giảng dạy: 1lần/tháng

- Kiểm tra tiến độ cho điểm: 1 lần/tháng

- Số cột điểm trong năm học :

	KHỐI
	ĐĐGTX
	ĐĐGGK
	ĐĐGCK

	
	HKI
	HKII
	HKI
	HKII
	HKI
	HKII

	Khối 6
	3
	3
	1
	1
	1
	1

	Khối 7
	3
	3
	1
	1
	1
	1

	Khối 8
	3
	3
	1
	1
	1
	1

	Khối 9
	2
	2
	1
	1
	1
	1


b) Các biện pháp thực hiện:

- Tiếp thu và thực hiện nghiêm chỉnh văn bản Quy định trách nhiệm và cơ chế làm việc giữa Lãnh đạo và tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn với tổ các tổ viên.

- Phát huy quyền làm chủ, tính tự giác và chủ động của cán bộ giáo viên trong mọi mặt hoạt động.

- Tổ trưởng lập kế hoạch kiểm tra cấp tổ.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm sau kiểm tra …

- Tổ chức kiểm tra và đánh giá, xếp loại học sinh phải lấy chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình GDPT làm cơ sở, đảm bảo khách quan thống nhất.

- Các bài kiểm tra giữa kì phải có ma trận đề và nộp cho Tổ trưởng trước khi kiểm tra … ;  phải có đề kiểm tra riêng cho học sinh hòa nhập. Nếu bài kiểm tra là thực hành cần phải có thang điểm rõ ràng.
Nhiệm vụ 4: Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên.

a) Các chỉ tiêu:

- 100% giáo viên nghiên cứu nội dung, chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo quy định của Bộ GDĐT. 

- Thực hiện hiệu quả các hoạt động dự giờ, thao giảng .

- Tổ trưởng, dự giờ giáo viên trong tổ chuyên môn ít nhất có 2tiết dạy/giáo viên/năm; mỗi giáo viên thực hiện ít nhất 2 bài giảng có ứng dụng CNTT/ HK, dự giờ đồng nghiệp ít nhất 4 tiết/năm.

- Tham gia dự thi GV dạy giỏi cấp trường, cấp quận, không có giáo viên xếp loại yếu theo quy định về tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

- Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học .


- Thực hiện tốt Bồi dưỡng thường xuyên theo quy định

b) Biện pháp thực hiện:

- Tổ CM phải có ít nhất 1chuyên đề bồi dưỡng nâng cao chất lượng dạy học/năm

- Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên đề do nhà trường và Sở tổ chức

- Thường xuyên tổ chức thao giảng, dự giờ rút kinh nghiệm các giáo viên.

- TTCM kiểm tra hồ sơ giáo viên, kế hoạch giảng dạy mỗi tháng 1 lần

- Đảm bảo sinh hoạt tổ chuyên môn 2 lần/tháng

- Tham gia các Hội thi cấp trường và cấp quận

- Tích cực và có ý thức trong công tác tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn.

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch thao giảng của chuyên môn.

- Nghiên cứu nội dung chương trình để dạy học theo hướng nghiên cứu bài học.

- Có kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực và xây dựng giáo án tích hợp.

Nhiệm vụ 5:  Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh giáo dục học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.

a) Về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Các chỉ tiêu:

Danh hiệu thi đua của tổ: tổ tiên tiến

Chất lượng bộ môn: 100% trên trung bình

Thực hiện đầy đủ chương trình, không cắt xén, bỏ nội dung dạy học.

Có kế hoạch dạy học chi tiết theo từng khối lớp (theo định hướng đổi mới) được lãnh đạo nhà trường phê duyệt.
- Biện pháp thực hiện.

Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đúng tiến độ, đúng mức độ yêu cầu chương trình và kế hoạch giáo dục.

Soạn giáo án đầy đủ trước khi lên lớp, giáo án soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, phù hợp đối tượng.

Đổi mới phương pháp dạy học, Tổ chuyên môn tổ chức tăng cường dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo trong học tập của học sinh, giúp học sinh vận dụng kiến thức trong giải quyết vấn đề thực tiễn.

Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng vận dụng và liên hệ thực tế.

Vận dụng tốt các phương pháp dạy học vào các đối tượng khác nhau. Tăng cường rèn luyện kĩ năng cho học sinh, bám sát đối tượng.

Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy một cách hiệu quả, chú ý tích hợp liên môn, bảo vệ môi trường.
b) Về bồi dưỡng học sinh giỏi

- Các chỉ tiêu:

Đội tuyển HSG tham dự thi HSG cấp thành phố 

Tham gia các Hội thi, hoạt động chuyên môn, học sinh nghiên cứu khoa học.

- Biện pháp thực hiện:

Xây dựng chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi các lớp 9

Tăng cường số buổi bồi dưỡng thêm cho đội tuyển HSG 9

Tổ chức xét chọn đội tuyển 3học sinh khối 9,  phát hiện học sinh có năng khiếu cắm hoa chọn 3 học sinh thi cấp Thành phố 

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các học sinh tham gia học bồi dưỡng và dự thi. 

c) Về phụ đạo học sinh yếu

- Các chỉ tiêu:

Kiểm tra, rà soát, phát hiện sớm tất cả học sinh yếu không theo kịp chương trình.

Không  để học sinh diện yếu, kém phải bỏ học và không được phụ đạo, hướng dẫn giúp đỡ.

- Biện pháp thực hiện:

Tăng cường kiểm tra theo dõi những HS khó khăn để hỗ trợ kịp thời

Phối hợp cha mẹ học sinh, địa phương trong giáo dục học sinh ý thức học tập . 

Nhiệm vụ 6:  Nâng cao thành tích các Hội thi

a) Các chỉ tiêu:

- Trong tổ có ít nhất 1 GV tham gia ít nhất một cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp quận ( cô Lệ Phượng)
b) Biện pháp thực hiện:

- Tổ tạo mọi điều kiện để giáo viên trong tổ và học sinh tham gia đầy đủ các hội thi trong khả năng của nhà trường có thể.

- Tạo điều kiện về thời gian và động viên giáo viên và học sinh tích cực học tập để thu được kết quả cao trong các kì thi Học sinh giỏi môn Công nghệ khối 9 và Khéo tay kĩ thuật cấp Thành phố
Nhiệm vụ 7: Giữ vững và nâng cao chất lượng, hạn chế học sinh bỏ học, đảm bảo công tác phổ cập giáo dục THCS.

a. Chỉ tiêu:

- Tỷ lệ lưu ban, bỏ học dưới 3%.

- Tỷ lệ chuyên cần 90%.

b. Biện pháp thực hiện:

- Tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức học tập cho học sinh 
- Phối hợp cha mẹ học sinh, GVCN để tìm hiểu, giúp đỡ hỗ trợ khi học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc gặp khó khăn trong vấn đề học tập.
- Nâng cao chất lượng dạy học phù hợp với năng lực trình độ học sinh, phương pháp dạy học đổi mới tạo hứng thú cho học sinh, dò bài, ôn tập cho học sinh yếu kém 

- Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh trong các tiết sinh hoạt để thu hút học sinh tham gia.
- Thường xuyên quan tâm, động viên, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn…
Nhiệm vụ 8:  Các hoạt động giáo dục.

a) Các chỉ tiêu:

- Tham gia tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Hợp tác với Đoàn Đội để có buổi sinh hoạt ngoài giờ lên lớp hiệu quả.

b) Biện pháp thực hiện:

- Nghiên cứu các câu hỏi chuyên đề phù hợp với nội dung chuyên đề :  Xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỷ cương nề nếp, thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực hiệu quả, tham gia đầy đủ các buổi tham quan, học tập các di sản văn hóa nếu có điều kiện.

- Thực hiện các buổi ngoại khóa, tuyên truyền...
Nhiệm vụ 9:  Kiểm tra đánh giá

a) Các chỉ tiêu:
- Các bài kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì được cho theo hướng phát triển tư duy, năng lực cho học sinh.
- Phù hợp trình độ và đối tượng, đặc biệt các học sinh hòa nhập
b) Biện pháp thực hiện:
- Đối với bài kiểm tra lí thuyết : phải có ma trận đề, thang điểm và câu hỏi phù hợp trình độ chung của các em

- Đối với bài kiểm tra thực hành : có thang điểm, tiêu chí chấm rõ ràng, từng giai đoạn.

- Có đề riêng cho học sinh hòa nhập với yêu cầu cần đạt thấp hơn.

Nhiệm vụ 10: Chương trình nhà trường
a) Các chỉ tiêu:

- Tham gia tốt, đầy đủ các hoạt động trong chương trình nhà trường.

b) Biện pháp thực hiện:

- Tham gia đầy đủ các buổi họp, các phong trào.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
V. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

Không có
Trên đây là kế hoạch năm học 2020 -2021 nhằm thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực của tổ công nghệ
	HIỆU TRƯỞNG
	Quận6, ngày 17 tháng 10 năm 2020
Tổ trưởng

Nguyễn Thị Thùy Trinh


	
	


PHỤ LỤC

(Đính kèm kế hoạch hoạt động Tổ chuyên môn
Năm học 2020 – 2021)

I. ĐĂNG KÝ THI ĐUA

1. Danh hiệu thi đua, khen thưởng tập thể:

Tổ tiên tiến
2. Danh hiệu thi đua cá nhân

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đăng ký

danh hiệu thi đua
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Thùy Trinh
	Tổ trưởng
	LĐTT
	

	2
	Lưu Lệ Phượng
	GV
	LĐTT + CSTĐ
	

	3
	Phan Công Đức
	GV
	LĐTT
	

	4 
	Huỳnh Công Lộc
	GV
	LĐTT
	


II. KẾ HOẠCH THAO GIẢNG
	STT
	Giáo viên thao giảng
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Phan Công Đức
	HK I
	kiểm tra chuyên đề

	2
	Nguyễn Thị Thùy Trinh
	HK II
	kiểm tra toàn diện


III. KIỂM TRA CHUYÊN MÔN
	STT
	Giáo viên được kiểm tra
	Thời gian
	Nội dung kiểm tra

	1
	Lưu Lệ Phượng 
	HK I
	kiểm tra chuyên đề

	2
	Huỳnh Công Lộc
	HK II
	kiểm tra toàn diện


IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THEO THÁNG

1. Kế hoạch thực hiện chuyên đề.

	Thời gian
	Tên chuyên đề
	Người thực hiện
	Nội dung 

công việc
	Điều chỉnh

	Tháng 11
	Chuyên đề :

 Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Công nghệ cấp THCS
	Lưu Lệ Phượng
	báo cáo chuyên đề  
	

	Tháng 2
	 Chuyên đề :

“Lồng ghép có hiệu quả giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống cho học sinh trong hoạt động dạy học”
	Huỳnh Công Lộc
	báo cáo chuyên đề
	


2. Kế hoạch cụ thể từng tháng.

	
 Thời gian
	Nội dung công việc
	Phụ trách

	Tháng
9/2020
	- Ổn định hoạt động dạy và học.

- Chuẩn bị lễ khai giảng

- Lập kế hoạch :

+ hoạt động Tổ công nghệ
+ kiểm tra hoạt động sư phạm

- Dạy học theo thời khóa biểu – thực hiện chương trình

- Đề cử giáo viên dự thi giáo viên giỏi
	cả tổ

cả tổ

tổ trưởng

cả tổ

cả tổ

	Tháng
10/2020
	- Dạy học theo tkb

- Họp tổng kết bộ môn ở quận

- Kiểm tra HĐSP chuyên đề Thầy Công Đức ( 1 tiết )
- Kiểm tra 1 tiết công nghệ  khối 6, 8

- Dạy bồi dưỡng HSG môn CN9

- GV dự thi GVG cấp quận
	cả tổ
cả tổ

tổ trưởng

GV khối 6, 8
Phượng

	Tháng
11/2020
	- Báo cáo chuyên đề : 
Đặc điểm học tập của học sinh THCS

- Kiểm tra HĐSP chuyên đề Cô Phượng ( 1 tiết )


- Kiểm tra HSSS + BDTX

- Kiểm tra 1 tiết công nghệ  khối 7, 9

- Nộp đề và đáp án HKI

	Trinh
tổ trưởng

tổ trưởng
GV khối 6, 8

cả tổ 

	Tháng
12/2020
	- Tiếp tục thực hiện chương trình
- Ôn tập – kiểm tra học kì I

- Thi HSG cấp quận môn công nghệ 9

- Dạy bồi dưỡng HS dự thi khéo tay kĩ thuật K6
	Cả tổ
Phượng
Trinh

	Tháng
1/2021
	- Báo cáo sơ kết tổ
- xét thi đua

- Thực hiện chương trình HKII
- Thi HS khéo tay kĩ thuật cấp TP

- Kiểm tra HĐSP  toàn diện: Thùy Trinh
	tổ trưởng
tổ trưởng

cả tổ
Trinh 

	Tháng
2/2021
	- Báo cáo chuyên đề : 
“Lồng ghép có hiệu quả giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống cho học sinh trong hoạt động dạy học”

- Kiểm tra HĐSP  thầy Công Lộc ( 2 tiết )
	Lộc
Tổ trưởng

	Tháng
3/2021
	- Thực hiện chương trình
- Nộp đề và đáp án HKII
- Tổng kết hồ sơ kiểm tra HĐSP
	cả tổ
tổ trưởng
tổ trưởng

	Tháng
4/2021
	- Kiểm tra HSSS
- Ôn tập HKII
	tổ trưởng
tổ trưởng

	Tháng
5/2021
	- Kiểm tra HKII
- Xét thi đua

- Báo cáo tổng kết năm học
	cả tổ
tổ trưởng

tổ trưởng


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY - MÔN: CÔNG NGHỆ LỚP 6

HỌC KÌ I

	TUẦN
	TIẾT
	TÊN BÀI DẠY
	GHI CHÚ

	TUẦN 1

Từ ngày 07/09/2020 

đến ngày 12/09/2020
	1
	Bài mở đầu
	

	
	2
	Bài 1: Các loại vải thường dùng trong may mặc.

I. Nguồn gốc, tính chất của các loại vải

1. Vải sợi thiên nhiên

2. Vải sợi hóa học 
	Mục  I.1.a; I.2.a : Nguồn gốc : khuyến khích hs tự học

	TUẦN 2

Từ ngày 14/09/2020 

đến ngày 19/09/2020
	3
	Bài 1: Các loại vải thường dùng trong may mặc.

I. Nguồn gốc, tính chất của các loại vải

3. Vải sợi pha

II. Thử nghiệm để phân biệt một số loại vải
	

	
	4
	Chủ đề :  Trang phục

Bài 2  :   Lựa chọn trang phục

 I. Trang phục và chức năng trang phục
	

	TUẦN 3

Từ ngày 21/09/2020 

đến ngày 26/09/2020
	5
	Bài 2  :   Lựa chọn trang phục

 II. Lựa chọn trang phục
	

	
	6
	Bài 3  :   Sử dụng và bảo quản trang phục 

I. Sử dụng trang phục

1. Cách sử dụng trang phục
	

	TUẦN 4

Từ ngày 28/9/2020

đến ngày 3/10/2020
	7
	Bài 3  :  Sử dụng và bảo quản trang phục 

I. Sử dụng trang phục

2. Cách phối hợp trang phục
	

	
	8
	Bài 3  :  Sử dụng và bảo quản trang phục 

II. Bảo quản trang phục
	

	TUẦN 5

Từ ngày 05/10/2020

đến ngày 10/10/2020
	9
	Bài 4  :  Thực hành lựa chọn trang phục 

Điểm đánh giá thường xuyên -  Thực hành
	ĐĐGTX

Thực hành

	
	10
	Bài 5:  Thực hành ôn một số mũi khâu cơ bản

Thực hành cá nhân : mũi thường
	

	TUẦN 6

Từ ngày 12/10/2020

đến ngày 17/10/2020
	11
	Bài 5:  Thực hành ôn một số mũi khâu cơ bản

Thực hành cá nhân : mũi đột mau 

( hoặc mũi khâu vắt )
	

	
	12
	Bài 6:  Thực hành cắt khâu túi đựng bút ( hoặc bao tay trẻ sơ sinh hoặc vỏ gối )   thực hành cá nhân 
	ĐĐGGK

Thực hành

	TUẦN 7

Từ ngày 19/10/2020

đến ngày 24/10/2020
	13
	Bài 6:  Thực hành cắt khâu túi đựng bút ( hoặc bao tay trẻ sơ sinh hoặc vỏ gối )

Thực hành cá nhân 
	

	
	14
	Bài 6:  Thực hành cắt khâu túi đựng bút ( hoặc bao tay trẻ sơ sinh hoặc vỏ gối )

Thực hành cá nhân 
	

	TUẦN 8

Từ ngày 26/10/2020

đến ngày 31/10/2020
	15
	Bài 6:  Thực hành cắt khâu túi đựng bút ( hoặc bao tay trẻ sơ sinh hoặc vỏ gối )

Thực hành cá nhân 
	

	
	16
	Bài 6:  Thực hành cắt khâu túi đựng bút ( hoặc bao tay trẻ sơ sinh hoặc vỏ gối )

Thực hành cá nhân 
	

	TUẦN 9

Từ ngày 02/11/2020

đến ngày 07/11/2020
	17
	Ôn tập chương I
	

	
	18
	Bài 8 : Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

I. Vai trò của nhà ở đối với đời sống con người

II. Săp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

1. Phân chia các khu vực sinh hoạt trong nơi ở của gia đình
	

	TUẦN 10

Từ ngày 09/11/2020

đến ngày 14/11/2020
	19
	Bài 8 : Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

II. Săp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

2. Sắp xếp đồ đạc trong tưng khu vực

3.Ví dụ về bố trí, sắp xếp đồ đạc trong nhà ở thành phố,  thị xã, thị trấn
	

	
	20
	Bài 9 : Thực hành sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

Thực hành theo nhóm
	

	TUẦN 11

Từ ngày 16/11/2020

đến ngày 21/11/2020
	21
	Bài 9 : Thực hành sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

Thực hành cá nhân

ĐĐGTX-  Thực hành
	ĐĐGTX

Thực hành

	
	22
	Bài 10 : Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp

I. Nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp

II. Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp
	

	TUẦN 12

Từ ngày 23/11/2020

đến ngày 28/11/2020
	23
	Bài 11 : Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật

I . Tranh ảnh

II. Gương
	

	
	24
	Bài 11 : Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật

III. Rèm cửa

IV. Mành
	

	TUẦN 13

Từ ngày 30/11/2020

đến ngày 05/12/2020
	25
	Chủ đề : Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa

(Tích hợp bài 12 +13 + 14)

Tiết 1 : Tìm hiểu cây cảnh và hoa
	

	
	26
	Tiết 2 : Lý thuyết cắm hoa (chọn 1 dạng )
	

	TUẦN 14

Từ ngày 07/12/2020

đến ngày 12/12/2020
	27
	Tiết 3 : TH cắm hoa 
	

	
	28
	Tiết 4 : TH cắm hoa 
	

	TUẦN 15

Từ ngày 14/12/2020

đến ngày 19/12/2020
	29
	Ôn tập


	

	
	30
	Kiểm tra định kì
	ĐĐGCK

	TUẦN 16

Từ ngày 21/12/2020

đến ngày 26/12/2020
	
	Kiểm tra học kì I định kì các môn tập trung
	

	TUẦN 17

Từ ngày 28/12/2020

đến ngày 02/01/2021
	
	Kiểm tra học kì I định kì các môn tập trung
	

	TUẦN 18

Từ ngày 04/01/2021

đến ngày 09/01/2021
	
	Dự phòng


	

	HỌC KÌ II

	TUẦN 19

Từ ngày 

11/01/2021

Đến ngày 

16/01/2021
	37
	Bài 15 : Cơ sở ăn uống hợp lí

I. Vai trò của các chất dinh dưỡng

   1. Chất đạm

   2. Chất đường bột

   3. Chất béo
	

	
	38
	Bài 15 : Cơ sở ăn uống hợp lí

I. Vai trò của các chất dinh dưỡng

   4. Sinh tố

   5. Chất khoáng

   6. Nước

   7. Chất xơ
	

	TUẦN 20

Từ ngày 

18/01/2021

Đến ngày 

23/01/2021
	39
	Bài 15 : Cơ sở ăn uống hợp lí

II. Giá trị dinh dưỡng của các nhóm thức ăn

   1. Phân nhóm thức ăn

   2. Cách thay thế thức ăn lẫn nhau
	

	
	40
	Bài 15 : Cơ sở ăn uống hợp lí + KT 15 PHÚT

I. Nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể

   1. Chất đạm

   2. Chất đường bột

   3. Chất béo
	ĐĐGTX

lý thuyết

	TUẦN 21

Từ ngày 

25/01/2021

Đến ngày

30/01/2021
	41
	Bài 16: Vệ sinh an toàn thực phẩm

I. Vệ sinh thực phẩm
	

	
	42
	Bài 16: Vệ sinh an toàn thực phẩm

II. An toàn thực phẩm

III. Biện pháp phòng tránh nhiễm trùng, nhiễm độc thực phẩm
	

	TUẦN 22

Từ ngày 

01/02/2021

Đến ngày 

06/02/2021
	43
	Bài 17 : Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn

I. Bảo quản chất dinh dưỡng khi chuẩn bị chế biến
	

	
	44
	Bài 17 : Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn

II. Bảo quản chất dinh dưỡng trong khi chế biến
	

	TUẦN 23

Từ ngày

17/02/2021

Đến ngày

20/02/2021
	45
	Bài 18 : các phương pháp chế biến thực phẩm
I. Phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt :

· Nấu, hấp, nướng, xào      

  
	Nội dung : luộc, kho, rán, rang : khuyến khích hs tự học, tự làm

	
	46
	Bài 18 : các phương pháp chế biến thực phẩm

II. Phương pháp chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt

   1. Trộn dầu giấm 2. Trộn hỗn hợp   3. Muối chua             

                                            
	

	TUẦN 24

Từ ngày 

22/02/2021

Đến ngày 

27/02/2021
	47
	Bài 24 : Thực hành tỉa hoa trang trí món ăn từ một số loại rau , củ, quả

I. Giới thiệu chung

II. Thực hiện mẫu

   1. Tỉa hoa từ hành lá
	

	
	48
	Bài 24 : Thực hành tỉa hoa trang trí món ăn từ một số loại rau , củ, quả

II. Thực hiện mẫu

   2. Tỉa hoa từ ớt
	

	TUẦN 25

Từ ngày 

01/03/2021

Đến ngày 

06/3/2021
	49
	Bài 24 : Thực hành tỉa hoa trang trí món ăn từ một số loại rau , củ, quả

II. Thực hiện mẫu

   3. Tỉa hoa từ dưa chuột
	

	
	50
	Bài 24 : Thực hành tỉa hoa trang trí món ăn từ một số loại rau , củ, quả

II. Thực hiện mẫu

   4. Tỉa hoa từ cà chua
	

	TUẦN 26

Từ ngày 

08/3/2021

Đến ngày 

13/3/2021
	51
	Bài 19 : Thực hành trộn dầu giấm rau xà lách

I. Nguyên liệu

II. Quy trình thực hiện
	

	
	52
	Bài 19 : Thực hành trộn dầu giấm rau xà lách

HS thực hành
	

	TUẦN 27

Từ ngày 

15/3/2021

Đến ngày 

20/3/2021
	53
	Ôn tập kiểm tra 
	

	
	54
	Kiểm tra định kì
	ĐĐGGK

lí thuyết

	TUẦN 28

Từ ngày 

22/3/2021

Đến ngày 

27/3/2021
	55
	Bài 21 : Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình

I. Thế nào là bữa ăn hợp lí ?


	II. Phân chia số bữa ăn trong ngày: tự học có hướng dẫn

	
	56
	Bài 21 : Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình

III. Nguyên tắc tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình
	

	TUẦN 29

Từ ngày 

29/3/2021

Đến ngày 

03/4//2021
	57
	Bài 22 : Quy trình tổ chức bữa ăn

I. Xây dựng thực đơn
	

	
	58
	Bài 22 : Quy trình tổ chức bữa ăn

II. Lựa chọn thực phẩm cho thực đơn
	

	TUẦN 30

Từ ngày 

05/4/2021

Đến ngày 

10/4/2021
	59
	Bài 22 : Quy trình tổ chức bữa ăn

III. Chế biến món ăn


	IV. Bày bàn và thu dọn sau khi ăn : khuyến khích hs tự học, tự làm

	
	60
	Bài 23 : Thực hành xây dựng thực đơn

Thực hành theo nhóm
	

	TUẦN 31

Từ ngày 

12/4/2021

Đến ngày 

17/4/2021
	61
	Bài 23 : Thực hành xây dựng thực đơn

Thực hành cá nhân

ĐĐGTX - Thực hành
	ĐĐGTX

Thực hành

	
	62
	Chủ đề :  Thu, chi trong gia đình

( tích hợp bài 25 + 26 + 27 )

Tiết 1 : Thu nhập của gia đình
	

	TUẦN 32

Từ ngày 

19/4/2021

Đến ngày 

24/4/2021
	63
	Tiết 2 :  Chi tiêu trong gia đình
	

	
	64
	Tiết 3 : Bài tập tình huống về thu, chi trong gia đình

	

	TUẦN 33

Từ ngày 

26/4/2021

Đến ngày 

01/5/2021
	65
	Ôn tập kiểm tra học kì II định kì
	

	
	66
	Kiêm tra học kì II định kì
	ĐĐG CK

	TUẦN 34

Từ ngày 

03/5/2021

Đến ngày 

08/5/2021
	
	Kiểm tra học kì II định kì các môn tập trung
	

	TUẦN 35

Từ ngày 

10/5/2021

Đến ngày 

15/5/2021
	
	Tổng kết
	


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY - MÔN: CÔNG NGHỆ 7

HỌC KỲ I

	TUẦN
	TIẾT
	BÀI DẠY
	GHI CHÚ

	TUẦN 1

Từ ngày 07/09/2020

đến ngày 12/09/2020
	1
	BÀI 1:  Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt


	

	TUẦN 2

Từ ngày 14/09/2020

đến ngày 19/09/2020
	    2
	BÀI 2: 

Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng


	

	TUẦN 3

Từ ngày 21/09/2020 

đến ngày 26/09/2020
	    3
	BÀI 3:  Một số tính chất của đất trồng

	

	TUẦN 4

Từ ngày 28/9/2020

đến ngày 3/10/2020
	   4
	BÀI 6:   

Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất
KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN 15 PHÚT  
	

	TUẦN 5

Từ ngày 05/10/2020

đến ngày 10/10/2020
	   5
	 Chủ đề: Phân bón

BÀI 7:

Tác dụng của phân bón trong trồng trọt


	

	TUẦN 6

Từ ngày 12/10/2020

đến ngày 17/10/2020
	   6
	BÀI 8: 

Thực hành - Nhận Biết Một Số Loại Phân Hóa Học Thông Thường
	II.2 Phân biệt trong nhóm phân bón hòa tan : không dạy



	TUẦN 7

Từ ngày 19/10/2020

đến ngày 24/10/2020


	   7
	BÀI 9: 

Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường
	

	TUẦN 8

Từ ngày 26/10/2020

đến ngày 31/10/2020
	   8
	BÀI 10: 

Vai trò của giống và pp chọn tạo giống cây trồng
	 III.4 : PP nuôi cấy mô – HS tự học

	TUẦN 9

Từ ngày 02/11/2020

đến ngày 07/11/2020
	   9
	BÀI 11: 

Sản xuất và bảo quản giống cây trồng
	

	TUẦN 10

Từ ngày 09/11/2020

đến ngày 14/11/2020
	  10
	       Kiểm tra định kì
	ĐĐGGK



	TUẦN 11

Từ ngày 16/11/2020

đến ngày 21/11/2020


	   11
	Chuyên đề: 

Sâu, bệnh hại cây trồng và cách phòng trừ

BÀI 12: Sâu, bệnh hại cây trồng


	

	TUẦN 12

Từ ngày 23/11/2020

đến ngày 28/11/2020


	   12
	BÀI 13: Phòng trừ sâu, bệnh hại
	

	TUẦN 13

Từ ngày 30/11/2020

đến ngày 05/12/2020


	  13
	BÀI 14: TH - Nhận biết một số loại thuốc & nhãn hiệu thuốc trừ sâu, bệnh hại

TH: ĐĐGTX


	II.2 quan sát  một số dạng thuốc  : không dạy

ĐĐGTX- TH

	TUẦN 14

Từ ngày 07/12/2020

đến ngày 12/12/2020


	  14
	ÔN TẬP HỌC KỲ I
	

	TUẦN 15

Từ ngày 14/12/2020

đến ngày 19/12/2020


	15
	Kiểm tra học kì I định kì
	ĐĐGCX



	TUẦN 16

Từ ngày 21/12/2020

đến ngày 26/12/2020
	
	Kiểm tra học kì I định kì các môn tập trung

	

	TUẦN 17

Từ ngày 28/12/2020

đến ngày 02/01/2021
	  
	Kiểm tra học kì I định kì các môn tập trung

	

	TUẦN 18

Từ ngày 04/01/2021

đến ngày 09/01/2021
	
	Dự phòng
	


HỌC KỲ II

	TUẦN 19

Từ ngày 11/01/2021

Đến ngày 16/01/2021
	16
	    BÀI 15: Làm đất và bón phân lót

	

	
	17
	BÀI 16: Gieo trồng cây nông nghiệp
	

	TUẦN 20

Từ ngày 18/01/2021

Đến ngày 23/01/2021
	18
	BÀI 19: Các biện pháp chăm sóc cây trồng


	

	
	19
	BÀI 20: Thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản
	

	TUẦN 21

Từ ngày 25/01/2021

Đến ngày 30/01/2021
	20
	BÀI 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ


	

	
	21
	Bài 22: Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng
	

	TUẦN 22

Từ ngày

01/02/2021

Đến ngày

06/02/2021
	22
	Chủ đề: Trồng rau mầm ở địa phương

Bài 23: KỸ THUẬT TRỒNG RAU MẦM 

   I/ Tìm hiểu về rau mầm

  II/ Vật liệu và dụng cụ trồng rau mầm
	

	
	23
	Bài 23: KỸ THUẬT TRỒNG RAU MẦM  (tt)

III/ Gieo trồng và chăm sóc rau mầm

IV/ Thu hoạch và sử dụng rau mầm
	

	TUẦN 23

Từ ngày

17/02/2021

Đến ngày

20/02/2021
	24
	BÀI 23: THỰC HÀNH TRỒNG RAU MẦM

I/ Kiểm tra chuẩn bị vật liệu và dụng cụ

II/ Thực hiện qui trình TH trồng rau mầm

ĐĐGTX-  Thực hành
	ĐĐGTX

Thực hành

	
	25
	BÀI 30:  Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi


	

	TUẦN 24

Từ ngày 

22/02/2021

Đến ngày 

27/02/2021
	26
	BÀI 31: Giống vật nuôi
	I.3 Điều kiện để được công nhận là một giống vật nuôi : không dạy

	
	27
	BÀI 32: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi


	II. Đặc điểm sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi: không dạy

	TUẦN 25

Từ ngày 

01/03/2021

Đến ngày 

06/3/2021
	28
	BÀI 33:  Một số phương pháp chọn lọc và quản lý giống vật nuôi
	III. Quản lí giống vật nuôi : không dạy

	
	29
	BÀI 34:   Nhân giống vật nuôi

ĐĐGTX
	ĐĐGTX



	TUẦN 26

Từ ngày 

08/3/2021

Đến ngày 

13/3/2021
	30
	Chủ đề: 

Một số giộng Lợn và Gà phổ biến ở Việt Nam

BÀI 35: TH Nhận biết và chọn một số giống gà qua quan sát ngoại hình
	II. Bước 2 : đo một số chiều đo để chọn gà mái : không dạy

	
	31
	BÀI 36: TH Nhận biết một số giống lợn qua quan sát ngoại hình
	II. Bước 2 : đo một số chiều đo để : không dạy

	TUẦN 27

Từ ngày 15/3/2021

Đến ngày 20/3/2021
	32
	BÀI 37: Thức ăn vật nuôi

             
	

	
	33
	BÀI 38: Vai trò của thức ăn vật nuôi
	

	TUẦN 28

Từ ngày 22/3/2021

Đến ngày 27/3/2021
	34
	BÀI 39: Chế biến và dự trữ  thức ăn cho vật nuôi
	

	
	35
	             ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT 
	

	TUẦN 29

Từ ngày 29/3/2021

Đến ngày 03/4//2021
	36
	               KIỂM TRA ĐỊNH KÌ
	ĐĐGGK



	
	37
	Bài 40:   Sản xuất thức ăn vật nuôi
	

	TUẦN 30

Từ ngày 05/4/2021

Đến ngày 10/4/2021
	38
	Bài 42: thực hành

Chế biến thức ăn giàu gluxit bằng men

	

	
	39
	BÀI 44:     Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi
	

	TUẦN 31

Từ ngày 12/4/2021

Đến ngày 17/4/2021
	40
	Bài 45: Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi
	II. Chăn nuôi vật nuôi giống đực : không dạy

	
	41
	Bài 46: Phòng và trị bệnh thông thường cho vật nuôi
	

	TUẦN 32

Từ ngày 19/4/2021

Đến ngày 24/4/2021
	42
	BÀI 47: Văcxin phòng bệnh cho vật nuôi
	

	
	43
	BÀI 49: Vai trò và nhiệm vụ của nuôi thủy sản
	

	TUẦN 33

Từ ngày 26/4/2021

Đến ngày 01/5/2021
	44
	Ôn tập kiểm tra HK II định kì
	

	
	49
	Kiêm tra học kì II định kì
	ĐĐGCK



	TUẦN 34

Từ ngày 03/5/2021

Đến ngày 08/5/2021
	
	      Kiểm tra học kì II các môn tập trung
	

	TUẦN 35

Từ ngày 10/5/2021

Đến ngày 15/5/2021
	
	      Kiểm tra học kì II các môn tập trung
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	TUẦN
	TIẾT
	TÊN BÀI DẠY
	GHI CHÚ

	HỌC KỲ I



	TUẦN 1

Từ ngày 07/09/2020 

đến ngày 12/09/2020
	1
	Bài 1 : Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống
	Chuyển mục I (bài 8) lên thành mục I của bài 1

	
	2
	Bài 2 : Hình chiếu
	

	TUẦN 2

Từ ngày 14/09/2020 

đến ngày 19/09/2020
	3
	Bài 3 : Bài tập thực hành : Hình chiếu của vật thể
	

	
	4
	Bài 4 : Bản vẽ các khối đa diện
	

	TUẦN 3

Từ ngày 21/09/2020 

đến ngày 26/09/2020
	5
	Bài 5 : Bài tập thực hành : Đọc bản vẽ các khối đa diện
	

	
	6
	Bài 6 : Bản vẽ các khối tròn xoay

	

	TUẦN 4

Từ ngày 28/9/2020

đến ngày 3/10/2020
	7
	Bài 7 : Bài tập thực hành : Đọc bản vẽ các khối tròn xoay
	ĐĐGTX


	
	8
	Bài 8 : Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt
	Tích hợp lên bài 1

	TUẦN 5

Từ ngày 05/10/2020

đến ngày 10/10/2020
	9
	Bài 9 : Bản vẽ chi tiết


	

	
	10
	Bài 10 : Bài tập thực hành Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt
	

	TUẦN 6

Từ ngày 12/10/2020

đến ngày 17/10/2020
	11
	Bài 11 : Biểu diễn ren
	

	
	12
	Bài 12 : Bài tập thực hành Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có ren
	

	TUẦN 7

Từ ngày 19/10/2020

đến ngày 24/10/2020
	13
	Bài 13 : Bản vẽ lắp 
	

	
	14
	Bài 15 : Bản vẽ nhà
	

	TUẦN 8

Từ ngày 26/10/2020

đến ngày 31/10/2020
	15
	Ôn tập phần vẽ Kỹ thuật


	

	
	16
	Kiểm tra định kì 
	ĐĐGGK



	TUẦN 9

Từ ngày 02/11/2020

đến ngày 07/11/2020
	17
	Bài 17 : Vai trò của cơ khí trong sản xuất và trong đời sống


	

	
	18
	Bài 18 : Vật liệu cơ khí


I.Các vật liệu cơ khí phổ biến

	

	TUẦN 10

Từ ngày 09/11/2020

đến ngày 14/11/2020
	19
	Bài 18 : Vật liệu cơ khí ( tt )


II.Tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí
	

	
	20
	Bài 20 : Dụng cụ cơ khí
	

	TUẦN 11

Từ ngày 16/11/2020

đến ngày 21/11/2020
	21
	Bài 24 : Khái niệm về chi tiết máy vá lắp ghép
	

	
	22
	Bài 25 : Mối ghép cố định, mối ghép không tháo được
	Mục II.2. Mối ghép bằng hàn. Không dạy

	TUẦN 12

Từ ngày 23/11/2020

đến ngày 28/11/2020
	23
	Bài 26 : Mối ghép tháo được
	Mục 2. Mối ghép bằng then và chốt. Không dạy

	
	24
	Bài 27 : Mối ghép động
	

	TUẦN 13

Từ ngày 30/11/2020

đến ngày 05/12/2020
	25
	Bài 29 : Truyền chuyển động
	

	
	26
	Bài 30 : Biến đổi chuyển động
	

	TUẦN 14

Từ ngày 07/12/2020

đến ngày 12/12/2020
	27
	Bài 31 : Thực hành truyền và biến đổi chuyển động
	ĐĐGTX


	
	28
	Bài 32 : Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống


	

	TUẦN 15

Từ ngày 14/12/2020

đến ngày 19/12/2020
	29
	Ôn tập HKI
	

	
	30
	Kiểm tra HKI định kì
	ĐĐGCK



	TUẦN 16

Từ ngày 21/12/2020

đến ngày 26/12/2020
	31
	Bài 33 : An toàn điện


	

	
	32
	Bài 34 : Thực hành : Dụng cụ bảo vệ an toàn điện
	

	TUẦN 17

Từ ngày 28/12/2020

đến ngày 02/01/2021
	33
	Bài 36 : Vật liệu kỹ thuật điện


	

	
	34
	Bài 38 : Đồ dùng loại điện quang – đèn sợi đốt 


	

	TUẦN 18

Từ ngày 04/01/2021

đến ngày 09/01/2021
	
	Kiểm tra HKI tập trung 


	

	HỌC KỲ II



	TUẦN 19

Từ ngày 

11/01/2021

Đến ngày 

16/01/2021
	35
	Bài 39 : Đèn huỳnh quang


	

	TUẦN 20

Từ ngày 

18/01/2021

Đến ngày 

23/01/2021
	36
	Bài 40 : Thực hành : Đèn ống huỳnh quang


	

	TUẦN 21

Từ ngày 

25/01/2021

Đến ngày

30/01/2021
	37
	Bài 41 : Đồ dùng loại điện nhiệt : Bàn là điện 


	

	TUẦN 22

Từ ngày 

01/02/2021

Đến ngày 

06/02/2021
	38
	Bài 44 : Đồ dùng loại điện cơ : Quạt điện 

ĐĐGTX
	Mục III. Máy bơm nước Khuyến khích học sinh tự đọc
ĐĐGTX

	TUẦN 23

Từ ngày

17/02/2021

Đến ngày

20/02/2021
	39
	Bài 46 : Máy biến áp 1 pha Bài 


	

	TUẦN 24

Từ ngày 

22/02/2021

Đến ngày 

27/02/2021
	40
	48 : Sử dụng hợp lí điện năng 


	

	TUẦN 25

Từ ngày 

01/03/2021

Đến ngày 

06/3/2021
	41
	Bài 49 : Thực hành : tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình


	

	TUẦN 26

Từ ngày 

08/3/2021

Đến ngày 

13/3/2021
	42
	Kiểm tra định kì

	ĐĐGGK



	TUẦN 27

Từ ngày 

15/3/2021

Đến ngày 

20/3/2021
	43
	Bài 50 : Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà


	

	TUẦN 28

Từ ngày 

22/3/2021

Đến ngày 

27/3/2021
	44
	Bài 51 : Thiết bị đóng cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà


	

	TUẦN 29

Từ ngày 

29/3/2021

Đến ngày 

03/4//2021
	47
	Bài 53 : Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà
	

	TUẦN 30

Từ ngày 

05/4/2021

Đến ngày 

10/4/2021
	48
	Bài 55 : Sơ đồ điện
	

	TUẦN 31

Từ ngày 

12/4/2021

Đến ngày 

17/4/2021
	49
	Bài 56. TH: Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện
	

	TUẦN 32

Từ ngày 

19/4/2021

Đến ngày 

24/4/2021
	50
	Bài 57. TH: Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện
	ĐĐGTX


	TUẦN 33

Từ ngày 

26/4/2021

Đến ngày 

01/5/2021
	51
	Bài 58 : Thiết kế mạch điện
	

	TUẦN 34

Từ ngày 

03/5/2021

Đến ngày 

08/5/2021
	52
	Ôn tập HKII
	

	TUẦN 35

Từ ngày 

10/5/2021

Đến ngày 

15/5/2021
	53
	Kiểm tra HKII định kì
	ĐĐGCK
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HỌC KỲ I
	TUẦN
	TIẾT
	TÊN BÀI DẠY
	GHI CHÚ

	TUẦN 1

Từ ngày 07/09/2020 

đến ngày 12/09/2020
	1
	Bài 1 : Giới thiệu nghề điện dân dụng
	

	TUẦN 2

Từ ngày 14/09/2020 

đến ngày 19/09/2020
	2
	Bài 2: 

Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà

I.Dây dẫn điện

II. Dây cáp điện
	

	TUẦN 3

Từ ngày 21/09/2020 

đến ngày 26/09/2020
	3
	Bài 3:  Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện

I. Đồng hồ đo điện

II. Dụng cụ cơ khí


	

	TUẦN 4

Từ ngày 28/9/2020

đến ngày 3/10/2020
	4
	Bài 4:  Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện

Hướng dẫn lí thuyết
	

	TUẦN 5

Từ ngày 05/10/2020

đến ngày 10/10/2020
	5
	Bài 4:  Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện

Hướng dẫn thực hành
	ĐĐGTX



	TUẦN 6

Từ ngày 12/10/2020

đến ngày 17/10/2020
	6
	Bài 5:  Thực hành nối  dây dẫn điện

Hướng dẫn lí thuyết
	

	TUẦN 7

Từ ngày 19/10/2020

đến ngày 24/10/2020
	7
	Bài 5:  Thực hành nối  dây dẫn điện

Hướng dẫn thực hành
	

	TUẦN 8

Từ ngày 26/10/2020

đến ngày 31/10/2020
	8
	Bài 5:  Thực hành nối  dây dẫn điện

Hướng dẫn thực hành

	

	TUẦN 9

Từ ngày 02/11/2020

đến ngày 07/11/2020
	9
	Kiểm tra định kì
	ĐĐGGK



	TUẦN 10

Từ ngày 09/11/2020

đến ngày 14/11/2020
	10
	Bài 6 : Thực hành lắp mạch điện bảng điện

Hướng dẫn lí thuyết
	

	TUẦN 11

Từ ngày 16/11/2020

đến ngày 21/11/2020
	11
	Bài 6 : Thực hành lắp mạch điện bảng điện

Hướng dẫn thực hành
	

	TUẦN 12

Từ ngày 23/11/2020

đến ngày 28/11/2020
	12
	Bài 6 : Thực hành lắp mạch điện bảng điện

Hướng dẫn thực hành
	

	TUẦN 13

Từ ngày 30/11/2020

đến ngày 05/12/2020
	13
	Bài 7 : Thực hành lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang

Hướng dẫn lí thuyết
	

	TUẦN 14

Từ ngày 07/12/2020

đến ngày 12/12/2020
	14
	Bài 7 : Thực hành lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang

Hướng dẫn thực hành

	

	TUẦN 15

Từ ngày 14/12/2020

đến ngày 19/12/2020
	15
	Bài 7 : Thực hành lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang

Hướng dẫn thực hành

	

	TUẦN 16

Từ ngày 21/12/2020

đến ngày 26/12/2020
	16
	Ôn tập thi HKI


	

	TUẦN 17

Từ ngày 28/12/2020

đến ngày 02/01/2021
	17
	Kiểm tra định kì


	ĐĐGCK



	TUẦN 18

Từ ngày 04/01/2021

đến ngày 09/01/2021
	
	Dự phòng
	

	HỌC KỲ II

	TUẦN 19

Từ ngày 

11/01/2021

Đến ngày 

16/01/2021
	18
	Bài 8 : thực hành

Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn

Hướng dẫn lí thuyết
	

	TUẦN 20

Từ ngày 

18/01/2021

Đến ngày 

23/01/2021
	19
	Bài 8 : thực hành

Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn

Hướng dẫn thực hành
	

	TUẦN 21

Từ ngày 

25/01/2021

Đến ngày

30/01/2021
	20
	Bài 8 : thực hành

Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn

Hướng dẫn thực hành
	

	TUẦN 22

Từ ngày 

01/02/2021

Đến ngày 

06/02/2021
	21
	Bài 9 : thực hành

Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn 

Hướng dẫn lí thuyết
	

	TUẦN 23

Từ ngày

17/02/2021

Đến ngày

20/02/2021
	22
	Bài 9 : thực hành

Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn 

Hướng dẫn thực hành
	

	TUẦN 24

Từ ngày 

22/02/2021

Đến ngày 

27/02/2021
	23
	Bài 9 : thực hành

Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn 

Hướng dẫn thực hành
	ĐĐGTX



	TUẦN 25

Từ ngày 

01/03/2021

Đến ngày 

06/3/2021
	24
	Bài 10 : Thực hành : 

Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn

Hướng dẫn lí thuyết
	

	TUẦN 26

Từ 08/3/2021

Đến 13/3/2021
	25
	Bài 10 : Thực hành : 

Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn

Hướng dẫn thực hành
	

	TUẦN 27

Từ 15/3/2021

Đến 20/3/2021
	26
	Bài 10 : Thực hành : 

Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn

Hướng dẫn thực hành
	

	TUẦN 28

Từ 22/3/2021

Đến 27/3/2021
	27
	Kiểm tra định kì
	ĐĐGGK



	TUẦN 29

Từ 29/3/2021

Đến 03/4//2021
	28
	Bài 11 : Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà


	

	TUẦN 30

Từ 05/4/2021

Đến 10/4/2021
	29
	Bài 12 : Kiểm tra an toàn  mạng điện trong nhà


	

	TUẦN 31

Từ 12/4/2021

Đến 17/4/2021
	30
	Bài 12 : Kiểm tra an toàn  mạng điện trong nhà
	

	TUẦN 32

Từ ngày 

19/4/2021

Đến ngày 

24/4/2021
	31
	Ôn tập học kì II 


	

	TUẦN 33

Từ ngày 

26/4/2021

Đến ngày 

01/5/2021
	32
	Kiểm tra định kì


	ĐĐGCK



	TUẦN 34

Từ 03/5/2021

Đến ngày 

08/5/2021
	
	Kiêm tra học kì II tập trung
	

	TUẦN 35

Từ 10/5 Đến 5/5/2021
	
	Kiêm tra học kì II tập trung
	


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

TRƯỜNG THCS ĐOÀN KẾT
KẾ HOẠCH

Thực hiện các bài kiểm tra năm học 2020 – 2021

Tổ: CÔNG NGHỆ

	KHỐI
	HỌC KÌ I
	HỌC KÌ II

	
	Tháng 10
	Tháng 11
	Tháng 12
	tháng 1-2
	Tháng 3
	Tháng 4
	Tháng 5

	6
	1 ĐĐGtx

Bài TH
	1 ĐĐGgk

Bài TH
	1 ĐĐGtx

Bài TH
	1 ĐĐGtx

hỏi - đáp
	1 ĐĐGck

KT giấy
	1ĐĐGtx

KT giấy
	1 ĐĐGtx

hỏi - đáp
	1 ĐĐGgk

KT giấy
	1 ĐĐGtx

Bài TH
	1 ĐĐGck

KT giấy

	7
	1 ĐĐGtx KT giấy
	1 ĐĐGtx

Bài TH
	1 ĐĐGgk

KT giấy
	1 ĐĐGtx

hỏi - đáp
	1 ĐĐGck

KT giấy
	1 ĐĐGtx

Bài TH
	1 ĐĐGtx

KT giấy
	1 ĐĐGgk

KT giấy
	1 ĐĐGtx

hỏi - đáp
	1 ĐĐGck

KT giấy

	8
	1 ĐĐGtx

Bài TH
	1 ĐĐGgk

KT giấy
	1 ĐĐGtx

hỏi - đáp
	1 ĐĐGtx

Bài TH
	1 ĐĐGck

KT giấy
	1ĐĐGtx

KT giấy
	1 ĐĐGgk KT giấy
	1 ĐĐGtx

Bài TH
	1 ĐĐGtx

hỏi - đáp
	1 ĐĐGck

KT giấy

	9
	1 ĐĐGtx

Bài TH
	1 ĐĐGgk

KT giấy
	1 ĐĐGtx

hỏi - đáp
	1 ĐĐGck

KT giấy
	1 ĐĐGtx

Bài TH
	1 ĐĐGgk

Thực hành
	1 ĐĐGtx

hỏi - đáp
	1 ĐĐGck

KT giấy


                                                                      Ngày 30 tháng 9 năm 2020

                                                                     Tổ trưởng chuyên môn

                                                                         Nguyễn Thị Thùy Trinh

